
B ộ  CÔNG TH Ư Ơ NG CỘNG IIỎA XẢ HỘI CHỦ NGIỈĨA VIỆT NAM
Dộc lập  - T ự  đo  - H ạnh phúc

Số: 4 2  /2020/TT-BCT Hà Nội, ngậyịô tháng/ ị  năm 2020

THÔNG T ư
Quy định  việc khai báo, quàn  lý và sử  dụng  cơ  sờ d ử  liệu môi Irưừng

ngành Công Thương

Cân cứ Luật Bào vệ môi tnrờng sô 55/2014/QỈỈI3 ngày ' 23 tỉĩảng 6 năm
2014;

Cân cử Nghị định sổ 98/2017/ND-CP ngày 18 thủm* 8 năm 2017 của Chinh 
phù quy định chicc nâng, nhiệm  VỊ/. (Ịityen hạn và cơ can tủ chirc cua Bộ Cùng 
Thương;

Cân cứ Nghị định sổ 73/2017/ND-CP ngày ì 4 thảng 6 nôm 20ỉ 7 của 
Chinh phũ về thu thập, quàn lỷ, khai thác và sử dụng thòng tin, dừ liệu tài 
nguyên và môi trường;

Theo đẻ nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Mói trường 
công nghiệp;

Bộ tricởng Bộ Cõng Thương ban hành Thông tư quy định việc khai báo. 
quàn lý và sử dụng cơ sở dừ liệu môi trirờng ngành Công Thương.

C hương  I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm  vi diều chinh

Thông tư nảy quy định việc khai báo, quân lý và sử dụiỉg cơ sở dừ liệu 
mỏi trường ngành Công Thương.

Điều 2. Đối lượng áp dụng

1. Các cơ sở sân xuất, kinh doanh (sau dây gọi tẳt là doanh nghiệp) 
thuộc các ngảnh, lình vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước cùa Bộ Công 
Thương cỏ quy mỏ, công suât quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này.

2. Cơ quan quàn lý cơ sở dừ liệu mỏi trường.

3. Các tô chức, cá nhân khác có liên quan.
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4. Các doanh nghiệp không thuộc khoản I Điều này dược khuyến khích 
thực hiện khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dừ liệu môi trường ngành Công 
Thương.

Diều 3. Giãi thích (ừ n«fr

Trong Thông lư này, các từ ngừ dưới dãy dược hiểu như sau:

1. Cơ sở dữ liệu môi trtrờng ngành Cóng Thương (sau đây gọi tẳt lả cơ 
sở dừ liệu môi trưởng) là tập hạp các dừ liệu vè mỏi trường thuộc phạm vi

uản lý nhà nước của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương xây dựng, quàn lý 
và dược vận hành trên trang thông tin điện tử http://moitniongcongthuong.vn.

2. Khai bào cơ sở (iừ liệu môi trtcờng là quá trình cung cấp, cộp nhật và 
sỏ hỏa dừ liệu môi irưỡng vảo hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công 
Thương. Các đôi tượng quy định tại Diều 2 Thông tư này dược cấp quyền 
truy cập cơ sở dừ !iộu môi trường dc thực lìiộn khai báo, quàn lý và sử dụng.

3. Quàn lỷ cơ sở dữ liệu môi tnrờng là hoạt dộng nhầm dâm bào sự vận 
hành an loàn và ồn định của cơ  sở dữ liệu môi trưcmg trcn trang thông tin diộn 
tử  và các hoại dộng khác giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của 
Thòng tư  này.

4. Sử dụng cơ sớ dừ liệu môi trường là việc khai thác các dử liệu mòi
trường trong cơ sờ dừ liệu môi trường cùa các tô chức, phục vụ
công lác quân lý, báo cáo về bảo vệ môi trường.

Chưomg II

KHAI BÁO, QUẢN LỶ VẢ s ử  DỤNG c ơ  SỜ  D Ừ  LIỆU MÔ! TRƯỜNG

Diều 4. Đãng ký tài khoàu truy  cập cơ SỪ d ử  liệu môi trtrừng

1. Đê nghị cấp tài khoản truy cập

a) Doanh nghiệp tại khoãn 1 và khoản 4 Điều 2 đề nghị cấp tài khoàn 
truy cập cơ sở dử liệu môi trường như sau:

-  Trưừng hợp doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn, Tổng công ty 
ngành Công Thưưng (sau dây gọi tắt là Tập đoàn, Tổng công ty): Doanh 
nghiệp dề nghị Tập đoàn. Tỏng công ty tỏng hợp danh sách cấp tài khoàn truy 
cập.

- Trường hợp doanh nghiệp không phải thành vicn cùa Tập doàn, Tổng 
công ty: Doanh nghiệp đề nghị Sỡ Công Thương các tinh/thành phô irực 
thuộc Trung Ương (sau (lây gọi tẳt là Sở Cóng Thương) nơi đãng ký trụ sở 
chính tông hợp danh sách cấp tài khoàn truy cập.

b) Tập doàn, Tồng công ty rà soát, hưởng dần vả lỏng hợp danh sách 
các doanh nghiệp thành viên gửi về Cục Kỷ thuật an toàn và Môi trưởng công 
nghiệp đổ đề nghị cẩp tài khoản truy cập cho các doi tượng nảy.

http://moitniongcongthuong.vn
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c) Sở Công Thương rả soát, hướng dần và tổng hợp danh sách các 
doanh nghiệp trên địa bàn quàn lý (trừ cốc doanh nghiệp thuộc điểm b khoản 
1 Điêu này) gửi về Cục Kỹ thuật an toàn vả Môi trường công nghiệp để đề 
nghị cấp tài khoán truy cập cho các dối tượng nảy.

d) Mầu de nghị cấp tài khoản truv cập tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này.

2. Câp tài khoán truy cập

Cục Kỳ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiến hành lập tài 
khoản iruy cập cơ sờ dừ liệu mỏi trường cho các dối tượng theo vãn bân dề 
nghị cũa Sở Công Thương, 'lạp  đoàn, Tông công ty; Thông báo cho s ỏ  Công 
Thương, Tập đoàn, Tòng công ty danh sách tài khoán truy cập đà tạo lập.

3. Các Sừ Công Thương, Tập doàn, Tồng công ty, doanh nghiệp thực 
hiện như quy định tại khoản I Điều này nếu cỏ các thay dôi sau: Thay đổi số 
lượng tài khoản doanh ngliiộp quàn lý; Chấm dứt tài khoản truy cập do doanh 
nghiệp ngừng hoạt dộng hoặc giâm quy mô, công suất den mức không thuộc 
Phụ lục I; Đãng ký bô sung tài khoàn do phát sinh thêm sổ lượng doanh 
nghiệp iruy cập cơ sở dữ liệu mỏi trường.

4. Các tổ chức, cá nhân quy định tại khoủn 3 Dicu 2 Thông tư này có 
nhu cầu sử dụng cơ sở dử liộu mỏi trirờng gửi dề nghị dến Cục Kỹ thuật an 
toàn vả Mỏi trường công nghiệp dỏ xem xét cap tàj i^hopp^tr\i^Ị jCập.

Diều 5. K hai báo cơ  sờ d ử  liệu môi trưò ìig

1. Sau khi dược cẩp tài khoản truy cập hệ thống, doanh nghiệp tiến 
hành đàng nhập vào trang thông tin diện lử http://moitruongcongthuong.vn, 
định kỷ hàng nám khai báo thòng tin dừ liệu môi trường quy định tại Phụ lục 
III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Việc khai báo cơ sờ dừ liệu môi trường hàng năm dược hoãn thảnh 
trưởc ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Diều 6. Q uân lý cơ  sỡ d ử  liệu môi trirờng

1. Nội dung quàn lý cơ sờ dừ liệu môi trường bao gồm:

a) Duy tri dường truyền internet, lưu trữ dừ liệu trên máy chủ, đàm bào 
an toàn bảo mật thông tin. hoạt động ổn dịnh hệ thổng cơ sở dừ liệu môi 
trường trên trang thông tin diện tứ;

b) Cấp tài khoản truy cập và phân quyền sử dụng cho các tô chức, cả
nhân;

c) Xây dựng, nâng cấp hệ thống, duy tri, vận hành, chia sẻ các dừ liệu 
trong cơ sờ dừ liệu mỏi trường;

d) Đôn đổc, chi đạo việc khai báo cơ sờ dử liệu mỏi trường cùa củc 
doanh nghiộp;

http://moitruongcongthuong.vn
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đ) Hưởng dẫn, kiểm tra. đánh giá những dừ liệu mòi trường do doanh 
nghiệp khai báo;

c) Báo cáo kết quà thực hiện công tác quân lý cơ sờ dử liệu môi trường;

g) Các hoạt dộng quản lý khác có liên quan.

2. Kinh phi xây dựng, duy trì và phát triển cơ sờ  dử liệu môi trường:

Kinh phi xây dựng, nâng cấp hệ thống, duy tri, vận hành, chia sẻ các dừ 
liệu trong cơ sờ  dừ liệu môi trường dược bão dâm băng ngân sách nhà nước 
và huy dộng từ  các nguồn kinh phi hợp pháp khác.

Diều 7. S ử  dụng  cơ  sở  d ữ  liệu môi trư ờ ng

Việc phân quyền sử dụng cơ sở dừ liệu môi trường thực hiện như sau:

1. Cục Kỹ thuật an toàn vả Mỏi trường công nghiệp được sử dụng toàn 
bộ các dừ liệu, thòng tin trong hệ thống cơ sờ dữ liệu môi trường;

2. Sở Còng Thương dược sử dụng các dừ liệu, thông tin trong hộ thống 
cơ sờ dừ liệu môi trường do các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý khai báo;

3. Tập doàn, Tổng công ly dược sử dụng các dữ liệu, thông tin trong hệ 
thổng cơ sở  dừ liệu mòi trường do các doanh nghiệp thành viên khai báo;

4. Doanh nglìiộp dược sừ dụng các dừ liệu, thông tin cơ sờ dừ liệu mỏi 
trường do chính minh khai báo;

5. Các tồ chức, cá nhân quy dịnh tại khoàn 3 Điều 2 Thòng tư  này dược 
sử dụng dử liệu môi trường trong phạm vi do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 
trường công nghiệp quyet dịnh.

C hirong III 

TÓ CHỨC T H ự C  HIỆN

Diều 8. Trách nhiệm cùn (ỉoanh nghiệp

ỉ . Đăng ký với cơ quan quản lý cơ sở dừ liệu dể cấp mới, bổ sung, thay 
dôi và chấm dứt tải khoán khai báo cơ sở  ciĩr liệu mòi trường.

2. Định kỳ thực hiện khai báo cơ sở dừ liệu đầy đù nội dung, dúng thời 
gian quy dịnh và chịu trách nhiệm trưởc pháp luật về tinh chính xác, irung 
thực dối với các dừ liệu do minh khai báo.

3. Bào mật thông tin tài khoản đà dược cẩp, không để các doi tượng 
không có thâm quyền truy cập trái phcp vảo cơ  sở dữ liệu môi trường.

4. Việc hoàn thành trách nhiộm cũa doanh nghiệp quy địnli tại Thòng tư 
này là căn cứ  dể cơ quan có thấm quyền xem xél thi dua khen thường và xử lý 
vi phạm theo quy dịnh hiện hành.
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Dieu 9. T rách  nhiệm của cơ quan  quàn  lý cơ sờ  d ử  liệu môi trư ờng

Cơ quan quản lý cơ sở dừ liệu môi trường bao gồm: Cục Kỳ thuật an 
toàn và Môi trường còng nghiệp; Cục Thương mại điện tứ và Kinh tế sổ; Sở 
Công Thương, Tập doàn, ròng công ty.

1. Trách nhiệm của Sừ Còng Thương, Tập đoản, 'l ắng công ty

a) Tổng hợp danh sách dè nghị cấp tài khoán truy cập cùa các doanh 
nghiệp gửi về Cục Kỷ thuật an toàn và Mòi trường công nghiệp để dirợc cấp 
tài khoản truy cập.

b) I lướng (lản, kiếm tra, giám sát, dỏn đốc việc dãng ký tài khoán, khai 
báo dừ liệu môi trường của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quân lý.

c) Bão mật thông tin tái khoản, dừ liệu khai báo môi trường cùa Sở 
Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp thuộc phạm vi quàn 
lý-

2. Trách nhiệm cùa Cục Kỳ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

a) Tạo lập tài khoàn truy cập vồ phân quyền sử dụiỊg^cỊip^áq^oi tượng 
thuộc phạm vi quản lý;

b) Hướng dần, kiểm tra, giám sát và dòn dốc việc kliai báo, quàn lý và 
sử dụng của các Sở Công Thương, Tập đoàn, 'l ổng công ty. doanh nghiệp;

c) Cung cốp thông tin, dừ liệu mòi tnrờng trong hệ thống cơ sở dừ liệu 
môi trường theo de nghị của cơ quan cỏ thâm quycn;

d) Thực hiện các nội dung quân lý cơ sờ dừ liệu môi trường quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Thông lư nảy.

3. Trách nhiệm của Cục Thương mại diện tử  vả Kinh te so

Phối hợp với Cục Kỷ thuật an toàn và Mòi trường công nghiệp duv tri 
dường truyền internet, lưu trữ  dừ liệu trôn máy chù, đàm bào an toàn bào mật 
thỏng tin, hoại dộng ôn định hệ thống cơ sd dừ liệu môi trường trên trang 
thông tin diện tứ.

Điều 10. T rác h  nhiệm của các tổ chức, cá nliỉìn khác

Các tổ chức, cổ nhân khác có trách nhiệm sử dụng thông tin, dừ liệu 
mòi trường trong phạm vi dược phân quyền, bảo vệ thõng tin, tài khoản truy 
cập cơ sớ dừ liệu môi trường dược câp.

Diều 11. IIiộu lực thi hành

1. Thông tư  này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 nàm 2021 
vả thay thẻ Thông tư sổ 22/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2013 cùa Bộ 
Công Thương quy định việc khai bão, quản lý và sử dụng c a  sờ dừ liệu môi 
trường ngành Công Thương.

2. Bài bỏ khoản 1 Điều 14 Thông tư  số 42/2019/TT-BCT ngày 18 
tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đôi, bổ sung một sổ quy dịnh về
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chẻ độ báo cáo định kỳ tại các Thông lư do Bộ trướng Bộ Công Thương ban 
hãnh hoặc liên tịch ban hành.

3. Trong quá trinh thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Công Thương dề sửa dồi, hổ sung 
Thông tư cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ lưỡng, các Pliỏ Thù tuửng Chỉnh phú;
- Củc Bộ, co quan ngang Bộ. cơ quan thuộc 

Chinh phù;
- UBND các tinh, thành phổ Irực thuộc TƯ;
- Viln phừng Chù tịch nước, Vfln phòng Quốc 

hội, Vfln phỏng TƯ vã các Bon của Đảng;
- Viện KSND loi cao, Toả ân nhãn dân (ổi cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiềm Ira vản bàn quy 

phạm pliãp luật);
-  C ò n g  bão ;
- Kiềm toàn Nhà nước;
- Cổng (hông tin điộn tứ Chính phủ:
- Cổng thỏng tin Bộ Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưõng; các Thứ 

InnVng, các Tồng cục. Cục. Vụ thuộc Rộ;
- Lưu: VT, ATMT.

Trần Tuấn Anh
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC n ó i  TƯỢNG PHẢI KHAI BẢO 

C ơ  SỜ D ữ  LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Thõng tư  số lịi, /2020ÍỈT-ỈỈCT ngày Ị0 thảngẬị năm 2020 cùa Bộ

Còng Thương)

T T N gành, lĩnh vực Q uy mô, công su ấ t theo thiết 

ke/dỉỉng ký dầu  Hr
1 Nhiệt diện Tât cả
2ém Thủy diện Từ 20 MW trờ lên

3 Khai thác dâu khí Tốt cả
4 Lọc, hỏa dâu Tât cà
5 Sản xuẩt hỏa chât, chât tây rửa Từ 10.000 tắn sản phẩm/nãm trờ lên
6 Sản xuẩt phân hỏa học Từ 10.000 tân sàn phẩm/năm trờ lên

7 Sân xuất pin, ăc quy Từ 300.000 KWh/nãm trở ỉcn hoặc 

600 tấn sản phẩm/năm trờ lên
8 Sản xuất bột giây Từ 50.000 tân sản phẩm/năm trở lên
9 Sản xuắt giây có sử dụng giây 

phế liệu
Từ 50.000 tân sản phâm/nãm trờ lên

10 Sản xuât bia, nước giãi khát Từ  30.000.000 lít sản phám/nãm trở 
lên

11 Sàn xuất cồn, rượu Tử 2.000.000 lít sàn phâm/nãm trở lên

12 DỘI cỏ nhuộm Từ 100.000.000 m2 vài/năm trờ lên

13 Thuộc da Từ 10.000 tân sản phâm/nãm trở lẽn
14 Sản xuất sản phàm từ  cao su Từ 100.000 tân sồn phẩm/năm trở lên

15 Sản xuất gang, thép, luyện kim Tử 300.000 tân sản phâm/năm trở lẻn

16 Khai thác khoáng sản (trừ 
khoảng sán làm vật liệu xây 
dựng)

Thuộc thấm quyên câp phcp khai thác 
khoáng sản của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường
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PHỤ LỤC II

MÁU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÁP TÀI KIIOẢN TRUY CẶP c ơ  SỞ

D Ữ  LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Thông tư  sổ l ị í  /2020/TT-BCT ngàyỉo thủng ịẶ năm 2020 cùa Bộ
Công Thươtìg)

M ầu 01: Vãn bân đề nghị cấp tài khoàn tru y  cập cơ  sở  d ữ  liệu môi 
trưừnj> áp  dụng dối vói doanh nghiệp

y/v dè nghị cầp tài khoản truy cập cơ sở 
dữ liệu mỗi trirờng ngành Công Thttơng

Kính gửi: Sờ Công Thương (hoặc Tập đoàn, Tổng công ty)

Thực hiện Thông tư sổ /2020/TT-BCT ngày tháng năm 2020 cùa 
Bộ Công Thương quy định khai báo, quân lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi 
trường ngành công thương, (1) dà rà soát vả xác định (1) thuộc danh mục dổi 
tượng phủi (hoặc doi tượng khuyến khích) khai báo cơ sờ dữ liệu mòi trường 
ngành công thương (Thông tin kèm theo công vàn này).

Căn cứ Diều 4 Thông tư sổ /2020/TT-BCT, (1) đề nghị Sở Còng 
Thương (hoặc Tập đoản, Tông công ty) tông hợp danh sách gửi Cục Kỳ thuật 
an toàn và Mòi trường công nghiệp cấp tài khoản truy cập./.

(1) CỘ N G  HÒA XẢ H Ộ I CH Ủ  NGHĨA V IỆT NAM 
Dộc lập  - T ự  do - I lẹ n h  phúc

Sổ: (Địa danh), ngày ..... tháng ...... năm

Nơi nliụn: 
•  N hư trcn;
-  l .u u : . . . .
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T H Ò N G  T IN  D O A N H  N G H IỆ P

T T T ên dounh 
nghiệp

l)ịa chì trụ  
sir chinh

N gành, linh 
vực thuộc 
Phụ lục 1

Q uv mô,
cônR NU ắ t

thuộc 1'liụ 
lục !

So diện 
thoại liên 

hệ

Eraail sử 
(lụng dàng 

ký tài 
khoăn truy  

cập

C hi chủ

(Phủi 
khai háo 

hoặc 
khuvcn 
khích)

Công l y ...

Nhà máy . . .  (trưởng hợp 
Công ty có nhiêu Iiliủ máy 
[rên các địa bàn khác nhuu 
và không thẻ khai báu 
chung một tải khoăn)

'Jhá mảy .. .  (trưởng hợp 
Cóng ty cỏ nhiêu nhà máy 
trên các địa bàn khác nhuu 
vả khòng thể khai bảo 
chung một tủi khoàn)

• • •

G hi chú: (!) tên doanh nghiệp; (2) tìgirời đại diện pháp luật cùa (ì).
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M ẩu 02: V ăn bàn đề nghị cẩp tài khonn tru y  cập cơ  sờ d ử  liệu môi 
trtrừng á p  dụng  dối vứi T ập  đoản, Tồng công ly, Sờ  Công Thương

IVv để nghị cẩp là i khoán truy cụp cơ sở 
dữ iiệu mói trường ngành Công Thương

Kính gửi: Cục Kỳ thuật an toàn và Mòi trường công nghiệp

Thực hiện 'ttìông tư số /2020/TT-BCT ngày tháng năm 2020 
của Bộ Công Thương quy định khai bủo, quản lý và sử dụng cơ sờ dữ liệu 
môi trường ngành công thưorng, (1) đà rà soát và tông hợp danh sách các 
doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (Danh sách kèm theo công vãn nảy).

Cản cứ Diều 4 Thông tư số /2020/TT-BCT, ( I ) đè nghị Cục Kỳ 
thuật an toàn vã Mỏi trường công nghiệp cấp tối khoản truy cập cho các 
doanh nghiệp ncu trên./.

(1) CỘNG IIỎA XÃ IIỘI C llủ  NGHU v iệ t  n a m  
Dộc lập - T ự  do - llạn h  pliúc

Sổ: (D ịa  danlì), n g à y ....... th ả n g ..........năm

Stri nliận:
-  N hư trcn;
- L ư u : .. . .

(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, dóng 

dấu)



II

D A N H  S Á C H

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA (I)

T T Tên doanh  
nghiệp

i)ịa  chì 
trụ  sờ 
chinh

N gành, lĩnh 
vực thuộc 
Phụ lục 1

Q uy mô, 
côngsuu t 
thuộc Phụ 

lục I

Số (liýn 
thoại 

liên hộ

Knmil sử  
dụng  dủng 

ky tài 
khoùn truy 

cập

(»hi chú

(Phải khai 
h ỉo  hoặc 
khuyển 
khích)

Sở Công
rhương
inh/lhành
>hổ...

. Công l y . . .

Công ly..

Công ly..

G hi chủ : (I) tên Tập đoàn, Tông công ty, Sờ Công Thương; (2) người đại 
diện pháp luật cùa (ì).
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PIIỤ LỤC III 

DANH MỤC DỮ LIỆU, THÕNG TIN KHAI BÁO

C ơ  SỜ  DỪ LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Tỉìôtìg tu  sỏ lfL/2020/TT-BCT ngậy ỉ 0 t h á n g n ă m  2020 cùa Bộ
Công Thtrơng)

1. Thông tin chung doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp;

- Nhóm ngành nghề doanh nghiệp;

- Ngànlì nghề sản xuất;

- Dịa chi;

- Người đại diện theo pháp luột; Email; Điện thoại;

- Người khai báo; Email; Điện thoại;

- Dừ liệu vè thòng tin sản xuẳt

+ Sàn lượng sản phẩm chính;

+ Mô tã sản lượng;

+ Quy trinh công nghệ sản xuất.

2. Dữ liệu về tinh hình sử dụng

Khối lượng nguyên, nhiên liệu, hóa chắt vả năng lượng sử dụng.

3. Dữ liệu giấy phép về môi trường

Ọuyét định phc duyệt báo cáo đánh giá tác động môi tnrcmg, cam kết 
bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, dề án bảo vệ môi trường; 
Giấy chứng nhận hoàn thành các công trinh bão vệ môi trường và cốc giấy 
phép khác theo quy định hiện hành.

4. Dừ liệu về quân lý nước thải

- Ilộ thống xử  lý nước thải: Nguồn phát sinh nước thải; Năm bẳt đầu 
hoạt động; Công suất thiết kế; Công suât xử lý hiện tụi; Nguỏn tiếp nhận nước 
thải; Công nghệ xử  lý nước thải.

- Lưu lượng nước thài: Lưu lượng nước thải sản xuất; Lưu lượng nước 
thải sinh hoạt; Lưu lượng nước dược xử lý; Lưu lượng nước tuân hoàn, tái sử 
dụng; Lưu lượng nước làm mát.

- Chất lượng nước thối: Địa điểm lấy mầu (kèm tọa độ); Thời gian lấy
mầu; IIỘ sổ Kf, Kq; Quy chuẩn áp dụng; Nồng độ thông sổ ỏ nhiễm trong
nước thái trước (nếu có) và sau xử lý.

5. Dử liệu về quản lý khi thãi



- Hệ thong xử lý khi thài: Nguồn phát sinh khí thải; Công nghệ xử lý 
khỉ thải.

-  Lưu lượng khí thải.

- Chất lượng khi thãi: Dịa diểm lấy mẫu (kèm tọa độ); Thời gian lấy 
mầu; Hệ sổ Kv, Kp; Quy chuẩn áp dụng; Nồng dộ thông số ô nhiễm trong khí 
thải trước (nếu cỏ) và sau xử lý.

6. Dừ liệu về quản lý chất thải rẳn

- Chất thải ran thông thường: Tinh trạng phân loại; Loại chất thài; Mình 
thức thu gom, xử lý; sổ  lượng chát thải rắn thông thường.

- Chất thải nguy hại: Tên chất thải nguy hại; Mà chất thải nguy hại; sổ  
lượng chất thãi nguy hại; I linh thức xử lý; Tinh trạng phân loại chất thài nguy 
hại; Tình trạng kho liru trừ; I Hnli ảnh kho chất thải nguy hại.

13


